
TÊN HỌC PHẦN: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH 2 ĐỢT HỌC 6
MÃ HỌC PHẦN : FIN302 TÍN CHỈ 3

Ngày thi: 22/03/2015 LẦN THI 2

A P Q H L M I G F SỐ CHỮ
10 10 25 55 100

1 1927212707 Trần Hữu Quốc Bảo B19QTH1 3 5 6 4.3 4.7 Bäún pháøy Baíy

2 172524312 Trần Công Bình B19QTH1 3 6 6 3.3 0.0 Khäng

3 1926212712 Nguyễn Hà Dung B19QTH1 3 5.5 7.5 5.5 5.8 Nàm pháøy Taïm

4 1827213233 Nguyễn Quốc Duy B19QTH1 0 0 0 LP 0.0 Khäng HP
5 1927212730 Lương Văn Hồng B19QTH1 3 5.5 6 0.5 0.0 Khäng

6 1927212741 Tôn Thất Dương Bá Khoa B19QTH1 2 3 6 2.5 0.0 Khäng

7 1926212746 Phạm Khánh Linh B19QTH1 2 5.5 0 6 4.1 Bäún pháøy Mäüt

8 1926212747 Phạm Thị Ngọc Loan B19QTH1 0 0 0 LP 0.0 Khäng HP
9 1927212750 Nguyễn Thanh Long B19QTH1 1 0 0 LP 0.0 Khäng HP
10 1926212762 Đồng Thị Hoàng Ngân B19QTH1 5 5.5 6 2.8 0.0 Khäng

11 1927212769 Phạm Hồng Thanh Phú B19QTH1 4 7 6.5 4 4.9 Bäún pháøy Chên

12 1927212771 Phạm Đình Duy Phước B19QTH1 2 2.5 7 3 0.0 Khäng

13 1926212774 Phạm Phong Phú Quý B19QTH1 4 6.5 0 6 4.4 Bäún pháøy Bäún

14 1926212793 Kiều Hoài Thương B19QTH1 5 5.5 6 4 4.8 Bäún pháøy Taïm

15 1927212794 Nguyễn Viết Thương B19QTH1 3 5.5 6 LP 0.0 Khäng

16 1926212802 Huỳnh Thị Bảo Trân B19QTH1 8 10 9 3 0.0 Khäng

17 1927212810 Lê Sơn Tùng B19QTH1 2 6.5 9 V 0.0 Khäng

18 1927212815 Đặng Quang Vinh B19QTH1 9 9.5 7.5 3 0.0 Khäng

19 1927212816 Nguyễn Quang Vinh B19QTH1 2 2.5 5 1 0.0 Khäng

20 172354201 Nguyễn Thị Kim Huệ B19QTH2 4 8 6 1.5 0.0 Khäng

21 1927212752 Nguyễn Xuân Lộc B19QTH2 5 2.5 7 7.8 6.8 Saïu pháøy Taïm

22 1926212754 Mai Thị Hương Ly B19QTH2 0 0 0 LP 0.0 Khäng HP
23 1926212974 Lương Hoàng Thiên Phúc B19QTH2 5 8 6 6 6.1 Saïu pháøy Mäüt

24 1827243195 Lê Bình Sơn B19QTH2 1 7 0 LP 0.0 Khäng HP
25 1926212799 Lê Thị Thảo Trang B19QTH2 3 0 7.5 1.5 0.0 Khäng

26 1927212808 Thái Anh Tuấn B19QTH2 3 2.5 6 0.5 0.0 Khäng

27 1927212973 Phan Quang Vĩnh B19QTH2 3 2 6.5 4.5 4.6 Bäún pháøy Saïu

1 172334409 Bùi Thành An B17QTH3 3 0 0 LP 0.0 Khäng
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Đà Nẵng, ngày 10 tháng 4 năm 2015
        LẬP BẢNG KIỂM TRA TT ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN & B2 PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH & SAU ĐH

Nguyễn Thị Kim Phượng ThS. Hồ Hà Đông ThS. Nguyễn Ân

Số sinh viên đạt 32%

Số sinh viên nợ 68%
TỔNG CỘNG : 100%

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐIỂM KẾT QUẢ HỌC TẬP KHOÁ B19QTH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

ST
T MSV Họ và tên Lớp

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP (%) ĐIỂM TỔNG KẾT

Ghi chú

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

NỘI DUNG THỐNG KÊ TỶ LỆ GHI CHÚ
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